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1. Gi¸o viªn phô tr¸ch:

§Æng ViÖt Dòng

NguyÔn V¨n Tuyªn

2. Sinh viªn:

	TT
	M· sè
	Hä  ®Öm
	Tªn
	Nam
	N÷
	T×nh tr¹ng søc kháe
	Ghi chó
	GiÊy C§

	1
	2028952
	Phạm Hoàng
	Anh
	x
	
	Tốt
	
	

	2
	2060552
	Phí Đình
	Cường
	x
	
	Tốt
	
	

	3
	2122852
	Nguyễn Văn 
	Chuyền
	x
	
	Tốt
	
	

	4
	2010052
	Trần Anh
	Dũng
	x
	
	Tốt
	
	

	5
	2034752
	Nguyễn Đức
	Dũng 
	x
	
	Tốt
	
	

	6
	2124152
	Đặng Quốc
	Duy
	x
	
	Tốt
	
	

	7
	2092352
	Đinh Trọng 
	Duyệt
	x
	
	Tốt
	
	

	8
	2045152
	Nguyễn Văn 
	Đoàn
	x
	
	Tốt
	
	

	9
	2067752
	Nguyễn Thị Thảo
	Hương
	
	x
	Tốt
	
	

	10
	2067852
	Đào Thị Thu
	Hương
	
	x
	Tốt
	
	

	11
	2111952
	Nguyễn Viết
	Hội
	x
	
	Tốt
	
	

	12
	2077752
	Nguyễn Văn
	Hiến 
	x
	
	Tốt
	
	

	13
	2105652
	Nguyễn Quang
	Hưng
	x
	
	Tốt
	
	

	14
	2004752
	Hà Huy 
	Hoàng
	x
	
	Tốt
	
	

	15
	2090252
	Trần Ngọc
	Hoàng
	x
	
	Tốt
	
	

	16
	2054852
	Phan Thanh
	Hòa
	x
	
	Tốt
	
	

	17
	2054252
	Đặng Huy
	Huấn
	x
	
	Tốt
	
	

	18
	2113252
	Nguyễn Văn
	Huy
	x
	
	Tốt
	
	

	19
	2007952
	Dương Đức
	Lâm
	x
	
	Tốt
	
	

	20
	2115852
	Lê Khắc
	Lợi
	x
	
	Tốt
	
	

	21
	2065852
	Nguyễn Hải
	Linh
	x
	
	Tốt
	
	

	22
	2011752
	Bùi Trường
	Long
	x
	
	Tốt
	
	

	23
	2019952
	Dương Văn
	Long
	x
	
	Tốt
	
	

	24
	2031052
	Trịnh Hải
	Long
	x
	
	Tốt
	
	

	25
	2074452
	Nguyễn Thế
	Minh
	x
	
	Tốt
	
	

	26
	2035151
	Nguyễn Hoài
	Nam
	x
	
	Tốt
	
	

	27
	2048952
	Nguyễn Quỳnh
	Nhung
	
	x
	Tốt
	
	x

	28
	2014952
	Hà Mai
	Phương
	
	x
	Tốt
	
	

	29
	2125752
	Nguyễn Thị Bích
	Phương
	
	x
	Tốt
	
	

	30
	2028352
	Đào Trọng
	Phúc
	x
	
	Tốt
	
	

	31
	2080852
	Lương Cao
	Sơn
	x
	
	Tốt
	
	

	32
	2113052
	Nguyễn Trung
	Thành
	x
	
	Tốt
	
	

	33
	2110052
	Nguyễn Thị
	Thắm
	
	x
	Tốt
	
	

	34
	2022752
	Trần Nam
	Thắng
	x
	
	Tốt
	
	

	35
	2101852
	Mai Văn
	Thanh
	x
	
	Tốt
	
	

	36
	2104552
	Nguyễn Phùng
	Thanh
	x
	
	Tốt
	
	

	37
	2024152
	Trần Sỹ
	Thụ
	x
	
	Tốt
	
	

	38
	2007552
	Nguyễn Thị Minh
	Thủy
	
	x
	Bị say xe
	
	

	39
	2101549
	Nguyễn Thanh
	Tùng
	x
	
	Tốt
	
	

	40
	2003852
	Dương Anh 
	Tuấn
	x
	
	Tốt
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